
Phụ lục 01

Số hộ
Mức hỗ 

trợ/hộ

Tổng

số tiền

Số đối 

tượng

Mức hỗ 

trợ/người

Tổng

số tiền

1 TP Cao Lãnh 566 200.000 113.200.000 6.026 200.000 1.205.200.000 1.318.400.000

2 TP Sa Đéc 678 200.000 135.600.000 4.624 200.000 924.800.000 1.060.400.000

3 TP Hồng Ngự 1.096 200.000 219.200.000 2.851 200.000 570.200.000 789.400.000

4 Huyện Tân Hồng 1.104 200.000 220.800.000 2.721 200.000 544.200.000 765.000.000

5 Huyện Hồng Ngự 1.624 200.000 324.800.000 6.320 200.000 1.264.000.000 1.588.800.000

6 Huyện Tam Nông 1.388 200.000 277.600.000 3.750 200.000 750.000.000 1.027.600.000

7 Huyện Thanh Bình 1.377 200.000 275.400.000 6.335 200.000 1.267.000.000 1.542.400.000

8 Huyện Tháp Mười 640 200.000 128.000.000 4.345 200.000 869.000.000 997.000.000

9 Huyện Cao Lãnh 1.746 200.000 349.200.000 8.197 200.000 1.639.400.000 1.988.600.000

10 Huyện Lấp Vò 947 200.000 189.400.000 8.590 200.000 1.718.000.000 1.907.400.000

11 Huyện Lai Vung 2.335 200.000 467.000.000 7.500 200.000 1.500.000.000 1.967.000.000

12 Huyện Châu Thành 469 200.000 93.800.000 6.745 200.000 1.349.000.000 1.442.800.000

13.970 200.000 2.794.000.000 68.004 200.000 13.600.800.000 16.394.800.000Tổng cộng

Số tiền: Mười sáu tỉ ba trăm chín mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng

(Ghi chú: đã trừ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo)

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TRỢ GIÚP 

CHO ĐỐI TƯỢNG BTXH VÀ HỘ NGHÈO NHÂN DỊP TẾT NHÂM DẦN NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số:             /SLĐTBXH-BTPCTNXH ngày        /12/2021)

Số 
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Tên Đơn Vị

Hộ nghèo Đối tượng BTXH

Tổng cộng
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